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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho (𝐶) : 𝑦 = 4𝑥2 + 2𝑥 + 7. Tiếp tuyến của (𝐶) song song với đường thẳng 𝑦 = −30𝑥 + 4 có phương 

trình là

A. 𝑦 = −30𝑥 + 63 B. 𝑦 = 30𝑥 − 57 C. 𝑦 = −30𝑥 − 57 D. 𝑦 = −4𝑥 − 57

Câu 2. Cho 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + 4𝑥. Tính tỉ số 
𝑓(2 + ℎ) − 𝑓(2)

ℎ
 tại ℎ = 2.

A. 12 B. 48 C. 16 D. 32

Câu 3. Cho 𝑃 (𝐴) = 0, 7, 𝑃 (𝐵) = 0, 6 và 𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) = 0, 42. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai biến cố không độc lập B. Hai biến cố độc lập

C. Hai biến cố đối nhau D. Hai biến cố xung khắc

Câu 4. Hai người cùng gieo một quả bóng vào rổ một cách độc lập. Xác suất người thứ nhất ném vào rổ bằng 

0, 4, xác suất người thứ hai ném vào rổ bằng 0, 8. Xác suất không ai ném vào rổ bằng

A. 0, 12 B. 0, 68 C. 0, 56 D. 0, 32

Câu 5. Hai đường thẳng chéo nhau có bao nhiêu đường vuông góc chung?

A. 2 B. vô số C. 0 D. 1

Câu 6. Cho điểm 𝑆 nằm ngoài mặt phẳng (𝑃 ), 𝐴 là hình chiếu vuông góc của 𝑆 lên (𝑃 ) với 𝑆𝐴 = 15. Điểm 

𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 8. Hình chiếu vuông góc của đường xiên 𝑆𝑀  lên (𝑃 ) là

A. 𝐴𝑀 B. 𝑆𝐴 C. điểm 𝑀 D. 𝑆𝑀

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Đếm số nguyên 𝑥 ∈ [0; 20] thoả mãn log3(𝑥 − 1) > 2.

Câu 8. Tính ln(𝑒34).

Câu 9. Cho 2𝑥 = 2 và 2𝑦 = 6. Tính 2𝑥+𝑦.

Câu 10. Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 20, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 15. Tính 𝑆𝐶2.
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